
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 81 Phố Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  CHĂM SÓC SỨC KHỎE 3B SMILE

0110520347

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
hoạt động đấu giá độc lập)
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo chuyên môn nha khoa

8559

7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
- Phòng khám đa khoa
(theo Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 
Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP)
 - Phòng khám chuyên khoa
(theo Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 
Điều 26 Nghị định 109/2016/NĐ-CP)

8620(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  CHĂM SÓC SỨC KHỎE 3B 
SMILE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 3B SMILE HEALTH CARE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 3B SMILE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 03.523.22.966
Email: 3bsmiledentalcare@gmail.com 

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

8. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện (theo Điều 42,43
 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Điều 31 Nghị định 
109/2016/NĐ-CP; Điều 10 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

8691

9. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

10. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

11. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già và người tàn 
tật không có khả năng tự chăm sóc (loại trừ khám chữa bệnh)

8730

12. Hoạt động chăm sóc tập trung khác 8790

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

15. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế.(theo điều 8 Nghị định 
98/2021/NĐ-CP)

3250

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
 - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Cơ sở bán lẻ thuốc (Điều 33 Luật Dược 2016)
- Bán lẻ trang thiết bị y tế
(theo Điều 40 Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

4772

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bản lẻ máy móc, thiết bị dùng trong nha khoa

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036183029257

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

PHÙNG THỊ THANH THỦY Nữ
13/06/1983 Kinh Việt Nam

03/03/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036183029257
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG THỊ THANH THỦY Nữ

13/06/1983 Kinh Việt Nam

03/03/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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